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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 135/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Việt Trì, ngày 01 tháng 04 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác và ñổi mới,  

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong nông, lâm nghiệp 

 giai ñoạn 2007 - 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26                
tháng 11 năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 451/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt Chương trình phát triển các loại hình 
kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác và ñổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà 
nước trong nông, lâm nghiệp giai ñoạn 2007 - 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua Chương trình phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế 
hợp tác và ñổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong nông, lâm 
nghiệp giai ñoạn 2007 - 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015, như sau: 

1. ðánh giá kết quả giai ñoạn 2002 - 2006: 

1.1. Kết quả ñạt ñược: 

Những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh ñã bám sát vào chủ trương, chính 
sách của ðảng và Nhà nước ñẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế 
hợp tác, ñổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực nông, 
lâm nghiệp; từng bước khắc phục những hạn chế, khó khăn, phát triển nền nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác ñã tăng cả về 
số lượng, quy mô và hiệu quả, ña dạng về ngành nghề; các doanh nghiệp Nhà nước 
ñã có sự ñổi mới, gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Góp phần 
khai thác và phát huy ñược những tiềm năng, lợi thế của ñịa phương, giải quyết việc 
làm, cải thiện ñời sống người lao ñộng, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất. 
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Về kinh tế hộ: Toàn tỉnh có 222.243 hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản và  23.020 
hộ chế biến, bảo quản, nông lâm, thủy sản, thu hút và giải quyết việc làm cho 40.900 
lao ñộng. 

Về kinh tế trang trại: Có 470 trang trại, tổng vốn ñầu tư 105.134 triệu ñồng, bình 
quân mỗi trang trại 223,7 triệu ñồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 2.045 lao 
ñộng. 

Về các doanh nghiệp tư nhân: Có 178 doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực 
nông, lâm, thủy sản. Trong ñó có 30 doanh nghiệp sản xuất nông, lâm, thủy sản, vốn 
ñăng ký 84 tỷ ñồng, giải quyết việc làm cho 600 lao ñộng; có 148 doanh nghiệp chế 
biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản với tổng số vốn ñăng ký 640 tỷ ñồng, giải quyết 
việc làm cho 5.200 lao ñộng. 

Về các Hợp tác xã, tổ hợp tác: Có 116 Hợp tác xã và 680 tổ hợp tác nông lâm 
nghiệp, 20 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và 240 hợp tác xã dịch vụ ñiện năng. Vốn 
bình quân 1 hợp tác xã 907,7 triệu ñồng, trong ñó vốn góp của xã viên chiếm 30,1%. 

Về các Quỹ tín dụng nhân dân: Có 32 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 01 Chi 
nhánh quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Tổng số vốn huy ñộng ñạt 208,9 tỷ ñồng, 
vốn ñiều lệ 9,5 tỷ ñồng. ðã cho 16.818 lượt thành viên vay vốn, doanh số cho vay 
268,5 tỷ ñồng, doanh số thu nợ 228,8 tỷ ñồng. Dư nợ ñến hết năm 2006 ñạt 195,8  tỷ 
ñồng, bình quân 6,1 tỷ ñồng/quỹ. 

Về các doanh nghiệp Nhà nước hoạt ñộng trong lĩnh vực sản xuất nông lâm 
nghiệp, ñó là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên khai thác các 
công trình thủy lợi, sau khi sắp xếp ñổi mới, số lao ñộng còn 371 người, doanh thu 
bình quân hàng năm 8,83 tỷ ñồng. Có 9 lâm trường (ðoan Hùng, Thanh Hòa, Sông 
Thao, A Mai, Yên Lập, Tam Sơn, Xuân ðài, Tam Thắng, Tam Thanh) thuộc Tổng 
Công ty giấy Việt Nam, quản lý 32.709,6 ha ñất lâm nghiệp, thu hút và giải quyết 
việc làm cho 893 lao ñộng. 

Các ñơn vị sự nghiệp, là: Trung tâm giống cây trồng, Trung tâm giống thủy sản, 
Trung tâm truyền giống gia súc, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Viện nghiên cứu cây 
nguyên liệu giấy, Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Các 
ñơn vị sự nghiệp ñã hình thành ñược mạng lưới cung cấp các loại giống cây, con có 
năng suất, chất lượng cao; công tác ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ñược 
ñẩy mạnh; xây dựng ñược nhiều mô hình khảo nghiệm, mô hình trình diễn thu hút 
ñông ñảo nông dân tham gia. 

1.2. Về tồn tại hạn chế khó khăn: 

Hầu hết các loại hình kinh tế trong nông, lâm nghiệp có quy mô nhỏ, thiếu vốn 
sản xuất, năng xuất lao ñộng thấp, hiệu quả không cao. Sự gắn kết giữa sản xuất với 
chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, khả năng cạnh tranh thấp. Các chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước chưa thực sự khuyến khích các loại hình kinh tế trong nông lâm 
nghiệp phát triển và còn những bất cập. 

1.3. Nguyên nhân của các tồn tại khó khăn: 



20 CÔNG BÁO Số 11 + 12 - 15 - 04 - 2008

Phú Thọ là một tỉnh nghèo, sản xuất nông, lâm nghiệp còn ở trình ñộ thấp, tư 
tưởng bao cấp vẫn nặng nề, hỗ trợ của Nhà nước chưa nhiều, chưa có chính sách 
khuyến khích và hấp dẫn các nhà ñầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Công tác 
tuyên truyền khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế chưa sâu rộng. Một số quy 
hoạch phát triển chưa ñược xây dựng kịp thời. Một số vấn ñề liên quan ñến sử dụng 
ñất còn vướng mắc chưa xử lý dứt ñiểm. Công tác tiếp cận vốn và vay vốn ñể ñầu tư 
còn gặp nhiều khó khăn. ðội ngũ cán bộ quản lý cán bộ khoa học có những mặt hạn 
chế. Sản xuất kinh doanh còn phụ thuộc nhiều vào ñiều kiện tự nhiên. 

2. Nội dung chương trình: 

2.1. Quan ñiểm, mục tiêu và ñịnh hướng phát triển: 

a) Quan ñiểm: 

- Phát triển các loại hình kinh tế trong nông, lâm nghiệp dựa trên cơ sở ñẩy 
mạnh phát triển lực lượng sản xuất, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên 
tiến; xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững, ñảm bảo 
môi trường, sản phẩm ñáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

- Phát triển ña dạng các loại hình kinh tế trong nông, lâm nghiệp là nhiệm vụ 
quan trọng hàng ñầu thực hiện công nghiệp hóa - hiện ñại hóa nông nghiệp nông thôn 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Tạo môi trường và ñiều kiện thuận lợi ñể thúc ñẩy các thành phần kinh tế cùng 
phát triển theo hướng tích cực, vững chắc. Trong ñó kinh tế Nhà nước cùng với kinh 
tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng, kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng. 

- Tăng cường sự lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng, nâng cao năng lực quản lý của 
Nhà nước; phát huy vai trò của tổ chức ñảng, ñoàn thể trong các thành phần               
kinh tế. 

b) Mục tiêu: 

- ðến năm 2010: Toàn tỉnh có trên 500 trang trại; vốn ñầu tư ñạt 210 tỷ ñồng và 
giá trị sản xuất ñạt 150 tỷ ñồng, thu hút và giải quyết việc làm cho 5 - 6 nghìn lao 
ñộng. Có trên 55 doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, vốn ñầu tư ñạt 226 tỷ 
ñồng, giá trị sản xuất ñạt 248 tỷ ñồng và giải quyết việc làm cho 1.200 lao ñộng; có 
195 doanh nghiệp tham gia chế biến nông, lâm, thủy sản, vốn ñầu tư ñạt              
1.248 tỷ ñồng, giá trị sản xuất ñạt 1.151 tỷ ñồng và giải quyết việc làm cho                   
14 nghìn lao ñộng. Có trên 125 Hợp tác xã và 850 tổ hợp tác, trong ñó 60% Hợp tác 
xã ñạt loại khá, không còn Hợp tác xã yếu kém, thu hút 2.450 xã viên tham gia. Tỷ lệ 
nông, lâm sản ñược chế biến 30%; có 15 - 20% doanh nghiệp có sản phẩm nông, lâm 
nghiệp có khả năng cạnh tranh thuộc các lĩnh vực chế biến chè, giấy, gỗ, tinh bột sắn. 
Tỷ suất hàng hóa ñạt 40 - 45%. 

- ðến năm 2015: Toàn tỉnh có trên 650 trang trại; vốn ñầu tư ñạt 617 tỷ ñồng và 
giá trị sản xuất ñạt 370 tỷ ñồng, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 9 nghìn lao 
ñộng. Có trên 80 doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, vốn ñầu tư ñạt 520 tỷ 
ñồng, giá trị sản xuất ñạt 440 tỷ ñồng và giải quyết việc làm cho 2 nghìn lao ñộng; có 
260 doanh nghiệp tham gia chế biến nông, lâm, thủy sản, vốn ñầu tư ñạt trên 2.900 tỷ 
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ñồng, giá trị sản xuất ñạt 2.210 tỷ ñồng và giải quyết việc làm cho 21 nghìn lao ñộng. 
Có trên 140 Hợp tác xã và trên 1.200 tổ hợp tác; vốn ñầu tư ñạt trên 60 tỷ ñồng, giá 
trị sản xuất ñạt 85 tỷ ñồng, thu hút 3 nghìn xã viên tham gia. Tỷ lệ nông, lâm sản 
ñược chế biến 50%; có trên 30% doanh nghiệp có sản phẩm nông, lâm nghiệp có khả 
năng cạnh tranh thuộc các lĩnh vực chế biến chè, giấy, gỗ, tinh bột sắn. Tỷ suất hàng 
hóa ñạt 50 - 55%. 

c) ðịnh hướng phát triển: 

- Về loại hình kinh tế tư nhân: Phát triển nhanh về cả số lượng, quy mô và nâng 
cao hiệu quả hoạt ñộng; khuyến khích phát triển ña dạng các ngành nghề sản xuất, 
kinh doanh, tiêu thụ nông sản, dịch vụ sản xuất và ñời sống. Phát triển các doanh 
nghiệp tư nhân, ưu tiên các dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản quy mô lớn. Phát triển ngành cơ khí lắp ráp, sửa chữa, cơ giới hóa 
khâu làm ñất, chế biến lâm sản; xây dựng cơ sở giết mổ gắn với chế biến sản phẩm 
chăn nuôi, thủy sản. Khuyến khích kinh tế tư nhân hình thành doanh nghiệp cổ phần, 
bán cổ phần cho người lao ñộng, liên doanh liên kết với kinh tế tập thể, kinh tế Nhà 
nước, các hộ nông dân, trang trại trên cơ sở tự nguyện, cùng phát triển và tạo ñiều 
kiện ñẩy nhanh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. 

- Về phát triển loại hình kinh tế hợp tác: Sắp xếp lại tổ chức theo hướng nâng 
cao chất lượng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. ðối với những Hợp tác xã ñang phát 
triển, kinh doanh hiệu quả thì mở thêm các ngành sản xuất, dịch vụ chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm; những Hợp tác xã gặp khó khăn, chỉ làm một số khâu dịch vụ quan 
trọng như chuyển giao kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thủy lợi; giải thể 
những Hợp tác xã yếu kém, ñồng thời hướng dẫn thành lập tổ hợp tác và Hợp tác xã 
mới khi có ñiều kiện. Phát triển kinh tế hợp tác trên cơ sở ñảm bảo quyền tự chủ của 
kinh tế hộ, kinh tế trang trại và hỗ trợ ñắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát 
triển. 

- Về ñổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước: Tập trung củng 
cố doanh nghiệp Nhà nước thực hiện những khâu công việc mà thành phần kinh tế 
khác chưa quan tâm ñầu tư. Tiếp tục chuyển ñổi theo hướng thành lập các doanh 
nghiệp cổ phần thúc ñẩy ña dạng hóa sản xuất, kinh doanh và sở hữu trong nông, lâm 
nghiệp. Phát triển các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản có quy mô lớn, kỹ 
thuật cao; liên kết có hiệu quả với các hộ nông dân, hợp tác xã sản xuất nguyên liệu, 
sản xuất công nghiệp phụ trợ; liên kết giữa các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm. 

2.2. Các giải pháp chủ yếu: 

a) Về thông tin, tuyên truyền: Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của ðảng về ñổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển các loại hình kinh tế tư 
nhân, kinh tế hợp tác và ñổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong 
nông, lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2007 - 2010 và ñịnh hướng ñến 2015. 

b) Về huy ñộng nguồn lực: Tiếp tục ñổi mới và tăng cường công tác xúc tiến ñầu 
tư, khai thác mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án gắn với khai thác, sử 
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dụng có hiệu quả công trình dự án sau ñầu tư. Ưu tiên ñầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng, nhất là hệ thống ñiện, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi. 

c) Về phát triển nguồn nhân lực: ða dạng hóa các loại hình và ngành nghề ñào 
tạo; chú trọng liên kết với các Trường ðại học, Viện nghiên cứu, các cơ sở khoa học 
và cơ sở ñào tạo trong và ngoài nước ñể ñẩy nhanh quá trình ñào tạo, chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Khuyến khích thu hút các chuyên gia có trình ñộ 
chuyên môn cao, lựa chọn ñội ngũ cán bộ trẻ có năng lực gửi ñi ñào tạo nâng cao 
trình ñộ. 

d) Về ứng dụng khoa học công nghệ: Ưu tiên ñầu tư cơ sở vật chất phục vụ 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật ñối với sản xuất giống, chế biến, bảo quản 
nông sản. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào khâu chọn giống; 
từng bước ñưa cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản. 

e) Về chính sách: ðẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng ñất, chuyển  ñổi mục ñích 
sử dụng ñất ñể xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phát triển sản xuất 
theo hướng tập trung, quy mô lớn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo ñiều kiện cho các 
thành phần kinh tế, loại hình kinh tế tiếp cận thuận lợi và bình ñẳng với nguồn vốn tín 
dụng; ưu tiên cho vay những dự án có hiệu quả, có chính sách tiêu thụ sản phẩm, mở 
rộng thị trường, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa. Ưu 
tiên cho các hợp tác xã thuê ñất ñể xây dựng nhà xưởng sản xuất và cho hưởng chính 
sách ưu ñãi ñầu tư ñối với những dự án có hiệu quả, phù hợp với ñịnh hướng phát 
triển của tỉnh. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất không thu tiền ñối với các hợp 
tác xã ñã ñược giao ñất xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp 
phục vụ sản xuất. Giao ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñối với toàn bộ quỹ 
ñất công ích và ñất chưa giao hoặc ñất của những hộ không có nhu cầu sử dụng cho 
hợp tác xã nông nghiệp sử dụng. Sửa ñổi, bổ sung và xây dựng mới các cơ chế, chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

f) Về công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo: Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của các 
cấp ủy ðảng, chính quyền; ñẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ 
chức thực hiện. 

 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- UBND tỉnh tổ chức chỉ ñạo và triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 
mười ba thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2008. 

CHỦ TỊCH  

 
                                                                         Ngô ðức Vượng (ðã ký) 


